
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001

Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 01 tháng (month) 06 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 009BBF88A0937A42B0ADE00DA528FE5D46

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00037978

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 6,000 75.928 455.568

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 455.568

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 36.445

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 492.013

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Bốn trăm chín mươi hai nghìn không trăm mười ba đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): Z4F7S60JZD2X

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 01/06/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=Z4F7S60JZD2X


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001

Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 01 tháng (month) 06 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 00C52212727F1C4D32991C1E62638E72FB

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00037979

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 5,000 75.928 379.640

2 Tai heo muối 200g Túi 5,000 57.486 287.430

3 Giò Tai Lưỡi Xào 250g Túi 3,000 51.889 155.667

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 822.737

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 65.819

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 888.556

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Tám trăm tám mươi tám nghìn năm trăm năm mươi sáu đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): Z4F7S60JZAPD

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 01/06/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=Z4F7S60JZAPD


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001

Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 02 tháng (month) 06 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 00C62724A5E549486A9EEE16B0393C1702

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00038098

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 3,000 75.928 227.784

2 Tai heo muối 200g Túi 3,000 57.486 172.458

3 Gà muối 500g Túi 3,000 109.614 328.842

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 729.084

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 58.327

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 787.411

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Bảy trăm tám mươi bảy nghìn bốn trăm mười một đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): Z4F7S601K442

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 02/06/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=Z4F7S601K442


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001

Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 03 tháng (month) 06 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 00C9D885AEDAAE4B37AB53D1E720835453

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00039065

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 15,000 75.928 1.138.920

2 Gà muối 500g Túi 2,000 109.614 219.228

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 1.358.148

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 108.652

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 1.466.800

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Một triệu bốn trăm sáu mươi sáu nghìn tám trăm đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): A9FESW1XKXXV

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 03/06/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=A9FESW1XKXXV


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001

Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 09 tháng (month) 06 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 00DE34811601424C9783BBB374DE9D3C83

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00039694

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 3,000 75.928 227.784

2 Tai heo muối 200g Túi 5,000 57.486 287.430

3 Gà xì dầu 500g Túi 3,000 104.910 314.730

4 Gà muối 500g Túi 5,000 109.614 548.070

5 Gà muối hun khói 300g Túi 3,000 65.800 197.400

Tỷ lệ CK (Discount rate): 10,00% Số tiền chiết khấu (Discount amount): 157.541

Cộng tiền hàng (Đã trừ CK) (Total amount excl. VAT) (Discounted): 1.417.873

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 113.430

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 1.531.303

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Một triệu năm trăm ba mươi mốt nghìn ba trăm linh ba đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): Z4F7SDD3_Z27

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 09/06/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=Z4F7SDD3_Z27


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001

Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 09 tháng (month) 06 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 009BF4F56AAC6E483F82E957FF33D204DA

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00039695

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 3,000 75.928 227.784

2 Tai heo muối 200g Túi 3,000 57.486 172.458

3 Gà muối 500g Túi 4,000 109.614 438.456

4 Gà xì dầu 500g Túi 4,000 104.910 419.640

5 Gà muối hun khói 300g Túi 4,000 65.800 263.200

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 1.521.538

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 121.723

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 1.643.261

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Một triệu sáu trăm bốn mươi ba nghìn hai trăm sáu mươi mốt đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): A9FESJJ61P7E

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 09/06/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=A9FESJJ61P7E


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001

Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 10 tháng (month) 06 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 001BF1E6CCB33B4A39B8379BD49E92A56D

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00040540

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 7,000 75.928 531.496

2 Tai heo muối 200g Túi 3,000 57.486 172.458

3 Gà muối 500g Túi 5,000 109.614 548.070

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 1.252.024

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 100.162

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 1.352.186

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Một triệu ba trăm năm mươi hai nghìn một trăm tám mươi sáu đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): 25FDSGG88B0K

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 10/06/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=25FDSGG88B0K


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001

Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 12 tháng (month) 06 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 008A88C1BB8E5E4F5D87D67A88DAAA4F0B

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00041135

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 10,000 75.928 759.280

2 Tai heo muối 200g Túi 5,000 57.486 287.430

3 Giò Tai Lưỡi Xào 250g Túi 5,000 51.889 259.445

4 Gà muối 500g Túi 2,000 109.614 219.228

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 1.525.383

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 122.031

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 1.647.414

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Một triệu sáu trăm bốn mươi bảy nghìn bốn trăm mười bốn đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): A9FESJMJE3DV

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 12/06/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=A9FESJMJE3DV


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001

Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 15 tháng (month) 06 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 00B55E96F85E8549DC8041AF6BA2BD922A

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00041225

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 5,000 75.928 379.640

2 Tai heo muối 200g Túi 3,000 57.486 172.458

3 Gà muối 500g Túi 5,000 109.614 548.070

4 Gà xì dầu 500g Túi 3,000 104.910 314.730

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 1.414.898

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 113.192

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 1.528.090

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Một triệu năm trăm hai mươi tám nghìn không trăm chín mươi đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): 1ZFVSNJ_36GW

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 15/06/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=1ZFVSNJ_36GW


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001

Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 17 tháng (month) 06 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 001719270371CD4E298DB7B68F46468C18

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00041918

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Giò Tai Lưỡi Xào 250g Túi 8,000 51.889 415.112

2 Gà muối 500g Túi 2,000 109.614 219.228

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 634.340

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 50.747

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 685.087

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Sáu trăm tám mươi lăm nghìn không trăm tám mươi bảy đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): 3VFJSK13KNE4

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 17/06/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=3VFJSK13KNE4


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001

Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 19 tháng (month) 06 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 00A8F0FFE047784A87A7E97F9FE597F4E6

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00042504

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 3,000 75.928 227.784

2 Tai heo muối 200g Túi 3,000 57.486 172.458

3 Gà muối 500g Túi 3,000 109.614 328.842

4 Gà muối hun khói 300g Túi 5,000 65.800 329.000

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 1.058.084

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 84.647

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 1.142.731

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Một triệu một trăm bốn mươi hai nghìn bảy trăm ba mươi mốt đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): VLFKS9E7EWLD

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 19/06/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=VLFKS9E7EWLD


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001

Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 23 tháng (month) 06 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 003456251E518E4B45A167F497EF356EFE

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00042720

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 5,000 75.928 379.640

2 Gà xì dầu 500g Túi 2,000 104.910 209.820

3 Gà muối hun khói 300g Túi 5,000 65.800 329.000

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 918.460

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 73.477

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 991.937

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Chín trăm chín mươi mốt nghìn chín trăm ba mươi bảy đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): W1FWS_0W92A6

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 23/06/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=W1FWS_0W92A6


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001

Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 23 tháng (month) 06 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 00545F47EEA7714B758A9D3684ABE31303

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00042696

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 10,000 75.928 759.280

2 Giò Tai Lưỡi Xào 250g Túi 3,000 51.889 155.667

3 Gà muối hun khói 300g Túi 3,000 65.800 197.400

Cộng tiền hàng (Total amount excl. VAT): 1.112.347

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 88.988

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 1.201.335

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Một triệu hai trăm linh một nghìn ba trăm ba mươi lăm đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): 25FDSGBKW8X_

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 23/06/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=25FDSGBKW8X_


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 028. 629 066 31 - 028. 629 066 24

Số tài khoản (Bank account): 072-1-00-510442-0 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng

1027349624 (VND) - tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Đồng Nai

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế (Tax code): 0316625505-001

Địa chỉ (Address): Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị mới N1, số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 27 tháng (month) 06 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 00C2E95C8D9A1B48C6AE68642E569A2CAB

Ký hiệu (Serial): 1C26TTN

Số (No.): 00044511

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 Chân giò heo muối 300g Túi 8,000 75.928 607.424

2 Tai heo muối 200g Túi 5,000 57.486 287.430

3 Giò Tai Lưỡi Xào 250g Túi 5,000 51.889 259.445

4 Gà muối 500g Túi 3,000 109.614 328.842

5 Gà xì dầu 500g Túi 3,000 104.910 314.730

Tỷ lệ CK (Discount rate): 10,00% Số tiền chiết khấu (Discount amount): 179.787

Cộng tiền hàng (Đã trừ CK) (Total amount excl. VAT) (Discounted): 1.618.084

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 129.447

Tổng tiền thanh toán (Total amount): 1.747.531

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Một triệu bảy trăm bốn mươi bảy nghìn năm trăm ba mươi mốt đồng chẵn.

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): 0XFDSD67Q3K6

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký ngày (Signing Date): 27/06/2026

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=0XFDSD67Q3K6



